
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

PHÁP LỆNH 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI  

HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG  

 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố 

tụng số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Pháp lệnh số 08/2025/UBTVQH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ 

tàu biển, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án 

nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính 

đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Pháp 

lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Luật số 67/2020/QH14; 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng1. 

 
1 Pháp lệnh số 08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục 

bắt giữ tàu biển, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân 

dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động 

tố tụng, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

tại Tòa án nhân dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 34/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 81/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 

09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15 và Luật số 56/2024/QH15; 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 

lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển số 05/2008/UBTVQH12, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay số 

11/2010/UBTVQH12, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc 

đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 

01/2022/UBTVQH15, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động 
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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Pháp lệnh này quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi 

phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; biện 

pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục xử 

phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính là hành 

vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, cản trở hoạt động giải quyết vụ án, vụ việc 

của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính mà không phải là tội phạm và theo 

quy định của Pháp lệnh này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, cản trở hoạt động giải quyết vụ 

việc của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Pháp lệnh Trình tự, thủ 

tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa 

người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

mà không phải là tội phạm thì bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như hành 

vi cản trở hoạt động tố tụng theo quy định của Pháp lệnh này. 

2. Phiên họp bao gồm phiên họp giải quyết việc dân sự; phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, đối thoại trong quá trình 

giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính; phiên họp xem xét, quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính; phiên họp xem xét, quyết định việc đưa người 

nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 

phiên họp khác trong hoạt động tố tụng. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an cấp 

xã, Đồn Công an theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố 

tụng hành chính; Tòa án, Chánh án, Thẩm phán, Thư ký phiên họp thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Pháp lệnh Trình tự, 

 
tố tụng số 02/2022/UBTVQH15, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân số 03/2022/UBTVQH15 và Pháp lệnh Chi phí 

tố tụng số 05/2024/UBTVQH15.”. 
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thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 

12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

4. Luật sư quy định tại Chương II của Pháp lệnh này là người tham gia tố 

tụng với tư cách: 

a) Người bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, 

người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn 

dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; 

b) Người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính; 

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị trong việc 

xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, đưa 

người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Điều 3. Áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính 

đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng  

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 4. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng  

1. Cá nhân quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 5 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính thực hiện hành vi quy định tại Chương II của Pháp lệnh này. 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó 

thuộc công vụ, nhiệm vụ thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy 

định tại Điều 495 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Điều 324 và khoản 1 Điều 325 của 

Luật Tố tụng hành chính.  

Trường hợp Hội thẩm thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng khi đang 

thực hiện nhiệm vụ của Hội thẩm thì không bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của Luật Tổ chức Tòa 

án nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 5 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính thực hiện hành vi quy định tại Chương II của Pháp lệnh này. 
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Điều 5. Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng 

 1. Các hình thức xử phạt chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

bao gồm: 

 a) Cảnh cáo; 

 b) Phạt tiền. 

 2. Hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng là 

tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành 

chính (sau đây gọi chung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính). 

3. Nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 

vi cản trở hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 Điều 6. Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền 

1. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá 

nhân đến 40.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt 

động tố tụng của tổ chức đến 80.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Pháp lệnh này là mức phạt được 

áp dụng đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân. Đối với tổ chức có 

cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

3.2 Thẩm quyền phạt tiền của những người được quy định tại Điều 25 và 

Điều 25a là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

của cá nhân; thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt 

đối với cá nhân. 

Điều 7. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng  

1. Các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng bao gồm: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt 

động tố tụng; 

c) Buộc xin lỗi công khai; 

d) Buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra; 

 
2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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đ) Buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra; 

e) Buộc thu hồi thông tin sai sự thật;  

g) Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; 

h) Buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh. 

2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 8. Biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đối với 

hành vi cản trở hoạt động tố tụng và nguyên tắc áp dụng 

1. Trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm 

việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng thì có thể 

áp dụng các biện pháp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 119 của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính bao gồm:  

a) Tạm giữ người; 

b) Áp giải người vi phạm; 

c) Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề; 

d) Khám người; 

đ) Khám phương tiện vận tải, đồ vật; 

e) Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành 

chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng thực hiện theo quy định tại Điều 

120 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

 

Chương II 

HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Mục 1 

HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ,  

HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 9. Hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cố ý tố 

giác, báo tin về tội phạm sai sự thật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này: 
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a) Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín 

của cơ quan, người có thẩm quyền; 

b) Lôi kéo, xúi giục, lừa dối, mua chuộc, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc 

người khác tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Điều 10. Hành vi tiết lộ bí mật điều tra  

1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người tham gia tố 

tụng tiết lộ bí mật điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm 

sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này. 

 2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây:  

a) Người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian 

điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm 

tra viên yêu cầu phải giữ bí mật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Luật sư thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra đối với 

hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này;  

b) Buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra đối với hành 

vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo giấy triệu tập 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

người tham gia tố tụng đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả 

kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại 

cho hoạt động tố tụng. 
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Điều 12. Hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân 

tham gia tố tụng 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người tham gia tố 

tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm cản trở đại diện của 

cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ  

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Người tham gia tố tụng khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, 

trừ người bị buộc tội;  

b) Người tham gia tố tụng từ chối khai báo hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ 

cung cấp tài liệu, đồ vật, trừ người bị buộc tội.  

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người tham gia tố 

tụng làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực 

nhằm ngăn cản người bị hại tham gia tố tụng hoặc buộc người bị hại khai báo gian 

dối, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này;  

b) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực 

nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng 

gian dối, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; 

c) Người giám định, người định giá tài sản từ chối kết luận giám định, định 

giá tài sản mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực 

nhằm ngăn cản người phiên dịch, người dịch thuật thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc 

người phiên dịch, người dịch thuật dịch gian dối; 

b) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực 

nhằm ngăn cản người giám định, người định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ hoặc 

buộc người giám định, người định giá tài sản kết luận sai với sự thật khách quan; 

c) Người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối. 
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5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư lừa 

dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực buộc người bị hại khai báo gian dối 

hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối.  

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại 

khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều này. 

Điều 14. Hành vi ngăn cản việc cấp, giao, nhận, thông báo hoặc không 

thực hiện trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản 

tố tụng 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

1. Người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông 

báo văn bản tố tụng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

2. Người tham gia tố tụng ngăn cản việc cấp, giao, nhận hoặc thông báo văn 

bản tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

Điều 15. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức 

khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng  

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người tham gia tố 

tụng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người tham gia tố 

tụng đe dọa, sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe của người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Trường hợp hành vi vi phạm của luật sư đến mức phải áp dụng hình thức xử 

phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề 

luật sư tại Việt Nam có thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.  
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Mục 2 

HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ,  

TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, VIỆC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH  

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN, 

ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TỪ ĐỦ 12 TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI 

VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC; HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 16. Hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án  

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa, phiên họp mà 

không có lý do chính đáng và nếu sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động 

tố tụng của Tòa án. 

Điều 17. Hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân 

tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa, 

hành hung hoặc lợi dụng sự lệ thuộc nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức 

hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án.  

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

Điều 18. Hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của cơ 

quan, người có thẩm quyền 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát về việc cung cấp tài 

liệu, chứng cứ mà người đó đang quản lý, lưu giữ;  

b) Người làm chứng khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi 

làm chứng; 

c) Người làm chứng từ chối khai báo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 78 của Bộ luật Tố tụng dân sự và điểm e khoản 2 Điều 62 của Luật Tố tụng 

hành chính. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải 

quyết vụ án, vụ việc của Tòa án;  
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b) Không cử người tham gia Hội đồng định giá theo yêu cầu của Tòa án mà 

không có lý do chính đáng; 

c) Người giám định từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng.  

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn 

cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; 

b) Đe dọa, sử dụng vũ lực, gây mất trật tự hoặc có hành vi khác cản trở người 

có thẩm quyền tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, quyết định định giá, quyết 

định trưng cầu giám định hoặc thực hiện các biện pháp xác minh, thu thập chứng 

cứ khác theo quy định của pháp luật; 

c) Người giám định từ chối kết luận giám định mà không có lý do chính đáng; 

d) Không tham gia thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng định giá mà không có 

lý do chính đáng. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn 

cản người phiên dịch thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch dịch không 

trung thực, không khách quan, không đúng nghĩa; 

b) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn 

cản người giám định thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định kết luận sai 

với sự thật khách quan; 

c) Người giám định kết luận giám định sai sự thật; 

d) Người phiên dịch cố ý dịch sai sự thật. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại điểm a khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4 và khoản 

5 Điều này. 

Điều 19. Hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn 

bản tố tụng của Tòa án 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 
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a) Không thực hiện việc cấp, giao, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng 

của Tòa án theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng; 

b) Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng 

của Tòa án. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt 

hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án;  

b) Giả mạo kết quả thực hiện việc tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng 

của Tòa án mà mình được giao thực hiện. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại khoản 2 Điều này.  

4. Thừa phát lại tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tòa án 

không đúng quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

Điều 20. Hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc  

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người nào bằng 

ảnh hưởng của mình có hành vi tác động dưới bất kỳ hình thức nào với Thẩm 

phán, thành viên Hội đồng xét xử nhằm làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc 

không khách quan, không đúng pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người nào lợi 

dụng quan hệ lệ thuộc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người nào lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 21. Hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa 

án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có 

thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của 

Tòa án  

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này: 

a) Xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án;  

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền hoặc 

những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án. 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa, 

sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền 
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hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Trường hợp hành vi vi phạm của luật sư đến mức phải áp dụng hình thức xử 

phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề 

luật sư tại Việt Nam có thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.  

Điều 22. Hành vi đưa tin sai sự thật 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi đưa tin 

sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đưa tin 

sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.  

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực 

hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.  

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 

Điều này; 

b) Buộc thu hồi thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại các khoản 

2, 3 và 4 Điều này; 

c) Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 

3 và 4 Điều này; 
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d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định 

tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

7. Hành vi đăng, phát nội dung thông tin sai sự thật trên báo chí nhằm cản 

trở hoạt động tố tụng của Tòa án thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí. 

Mục 3 

HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP;  

HÀNH VI KHÁC CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG; HÌNH THỨC  

XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 23. Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng điện thoại, tạo các tạp âm hoặc thực hiện các hành vi khác gây 

mất trật tự tại phiên tòa; 

b) Để thiết bị điện tử ở trạng thái tắt camera hoặc tắt âm thanh micro mặc dù 

được chủ tọa phiên tòa nhắc nhở; 

c) Không đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, khi Hội đồng xét 

xử tuyên án mà không được chủ tọa phiên tòa cho phép; 

d) Bị cáo không đứng dậy khi Kiểm sát viên công bố cáo trạng hoặc quyết 

định truy tố mà không được chủ tọa phiên tòa cho phép;  

đ) Hút thuốc, ăn uống trong phòng xử án; 

e) Mặc trang phục không nghiêm túc, đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng 

xử án không có lý do chính đáng và không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa; 

g) Bị cáo đang bị tạm giam tiếp xúc với người khác không phải là người bào 

chữa cho mình mà không được chủ tọa phiên tòa cho phép; 

h) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã được nhắc nhở nhưng vẫn vào 

phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây:  

a) Không chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo 

vệ phiên tòa; 

b) Hỏi, trình bày ý kiến khi chưa được chủ tọa phiên tòa đồng ý;  

c) Gây rối tại phòng xử án;  

d) Không chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa mặc dù đã được 

nhắc nhở; 
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đ) Có thái độ không tôn trọng Hội đồng xét xử; 

e) Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án không xuất trình giấy 

triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác mặc dù đã được nhắc nhở; 

g) Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án không ngồi đúng vị trí 

trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; 

h) Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án rời khỏi phòng xử án 

khi phiên tòa đang diễn ra không có lý do chính đáng và không được chủ tọa phiên 

tòa đồng ý; 

i) Nhà báo không thực hiện yêu cầu của Tòa án về việc xuất trình thẻ nhà 

báo khi tham dự phiên tòa để hoạt động nghiệp vụ báo chí. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây mất trật tự, gây rối tại phòng 

xử án; 

b) Mang đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu hoặc tài liệu, đồ vật 

khác vào phòng xử án ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa, trừ vật chứng 

của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có 

thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa; 

c) Cố ý ngắt hệ thống chiếu sáng, âm thanh, ghi âm, ghi hình ảnh hưởng đến 

phiên tòa. 

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào 

phòng xử án; 

b) Mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy hoặc chất độc vào phòng xử án, 

trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ 

được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa; 

c) Ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử mà không được sự đồng 

ý của Chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố 

tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, vụ án 

hành chính; không tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi 

âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3, điểm b 

và điểm c khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh đối với hành vi quy định 

tại điểm c khoản 4 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định 

tại điểm c khoản 4 Điều này; 

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều này. 

7. Quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này được áp dụng đối với 

hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại phiên họp của Tòa án. 

Điều 24. Hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây:  

a) Phát tán tài liệu hoặc phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống 

xét xử trực tuyến;  

b) Hủy hoại hệ thống đường truyền và thiết bị mạng, hệ thống âm thanh (loa, 

micro, tăng âm, bộ trộn âm thanh), thiết bị hiển thị hình ảnh tại điểm cầu trung 

tâm và các điểm cầu thành phần phiên tòa, phiên họp trực tuyến, thiết bị giải mã 

tín hiệu truyền hình, phần mềm truyền hình trực tuyến, thiết bị camera ghi hình 

diễn biến phiên tòa, phiên họp, thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy chiếu vật thể dùng để 

trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định 

tại khoản 1 Điều này. 

 

Chương III 

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT, THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH  

XỬ PHẠT VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT  

VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điều 25. Thẩm quyền xử phạt của Tòa án nhân dân  

1. Kể từ khi được phân công, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền:  

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 
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2.3 Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự khu vực có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

3.4 Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, e, g 

và h khoản 1 Điều 7 của Pháp lệnh này. 

4. Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 7 của 

Pháp lệnh này. 

 

 

 

 
3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 25a. Thẩm quyền xử phạt của Viện kiểm sát5 

1. Kiểm sát viên, Điều tra viên có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát 

quân sự khu vực có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Công tố 

và Kiểm sát xét xử phúc thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu và 

tương đương có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, e, g 

và h khoản 1 Điều 7 của Pháp lệnh này. 

4. Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 7 của 

Pháp lệnh này. 

 

 

 
5 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 



18 

 
 

Điều 25b. Thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền cưỡng chế của các chức 

danh khác6 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại điểm a khoản 1 và các 

chức danh là người có thẩm quyền thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, 

Cảnh sát biển, Hải quan, Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Thủy sản và Kiểm ngư quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 37a của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành 

vi cản trở hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ.  

2. Các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi quản lý, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo thẩm quyền theo quy định của 

Chính phủ đối với các hành vi vi phạm quy định tại Pháp lệnh này. 

3. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là cấp trưởng hoặc 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này có thẩm quyền ra 

quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 26.7 (được bãi bỏ) 

Điều 27.8 (được bãi bỏ) 

Điều 28.9 (được bãi bỏ) 

 
6 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
7 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
8 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
9 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 
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Điều 29.10 (được bãi bỏ) 

Điều 30.11 (được bãi bỏ) 

Điều 31.12 (được bãi bỏ) 

Điều 32.13 (được bãi bỏ) 

Điều 33. Xác định thẩm quyền xử phạt của Tòa án nhân dân 

1. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố 

tụng quy định tại Điều 11, khoản 1 Điều 13, Điều 14, Điều 16, khoản 1 Điều 18, 

khoản 1 Điều 19, khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh này. 

2.14 Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định tại Điều 

 
Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
10 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
11 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
12 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
13 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 của Pháp 

lệnh số 08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu 

biển, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, 

quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, 
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11, Điều 12, khoản 1 và khoản 2 Điều 13, Điều 14, khoản 1 Điều 15, Điều 16, 

Điều 17, khoản 1 và khoản 2 Điều 18, Điều 19, khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều 

22, các khoản 1, 2 và 3 Điều 23 và Điều 24 của Pháp lệnh này. 

3. Chánh án Tòa án quân sự khu vực xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt 

động tố tụng quy định tại khoản 1 Điều 9, Điều 11, Điều 12, khoản 1 và khoản 2 

Điều 13, Điều 14, khoản 1 Điều 15, các khoản 1, 2 và 3 Điều 23 và Điều 24 của 

Pháp lệnh này.  

4.15 Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định tại 

các điều từ Điều 11 đến Điều 24 của Pháp lệnh này. 

5. Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương xử phạt đối với hành 

vi cản trở hoạt động tố tụng quy định tại các điều từ Điều 9 đến Điều 15, Điều 23 

và Điều 24 của Pháp lệnh này. 

Điều 33a. Xác định thẩm quyền xử phạt của Viện kiểm sát16 

1. Kiểm sát viên, Điều tra viên xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố 

tụng quy định tại Điều 11, khoản 1 Điều 13, khoản 2 và khoản 3 Điều 18 của 

Pháp lệnh này. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát 

quân sự khu vực xử phạt hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 10, Điều 11, khoản 1 Điều 12, các khoản 1, 2 và 

3 Điều 13, Điều 14, khoản 1 và khoản 2 Điều 15, khoản 1, 2 và 3 Điều 18 của 

Pháp lệnh này. 

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Công tố 

và Kiểm sát xét xử phúc thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát quân khu và tương 

đương, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương xử phạt hành vi cản trở hoạt 

 
Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 

án nhân dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 4 của Pháp 

lệnh số 08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu 

biển, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, 

quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, 

Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 

án nhân dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
16 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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động tố tụng quy định từ Điều 9 đến Điều 15 của Pháp lệnh này. 

Điều 34.17 (được bãi bỏ) 

Điều 35.18 (được bãi bỏ) 

Điều 36.19 (được bãi bỏ) 

Điều 37.20 (được bãi bỏ) 

Điều 38.21 (được bãi bỏ)  

Điều 39.22 (được bãi bỏ) 

 
17 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
18 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
19 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
20 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
21 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
22 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
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Điều 40.23 (được bãi bỏ) 

Điều 41. Phân định thẩm quyền xử phạt24 

1. Người có thẩm quyền xử phạt trong Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử 

phạt theo quy định tại Điều 25 và Điều 33 của Pháp lệnh này đối với hành vi cản 

trở hoạt động tố tụng kể từ thời điểm Tòa án nhân dân nhận, thụ lý vụ án, vụ việc. 

2. Người có thẩm quyền xử phạt trong Tòa án quân sự có thẩm quyền xử 

phạt theo quy định tại Điều 25 và Điều 33 của Pháp lệnh này đối với: 

a) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng kể từ thời điểm Tòa án quân sự nhận, 

thụ lý vụ án; 

b) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về 

tội phạm, khởi tố, điều tra của cơ quan, người có thẩm quyền trong Cơ quan 

điều tra trong Quân đội nhân dân và các cơ quan trong Quân đội nhân dân được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, trừ Bộ đội Biên phòng và 

Cảnh sát biển. 

3. Người có thẩm quyền xử phạt trong Viện kiểm sát có thẩm quyền xử phạt 

theo quy định tại Điều 25a và Điều 33a của Pháp lệnh này đối với: 

a) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về 

tội phạm, khởi tố, điều tra của cơ quan, người có thẩm quyền trong Viện kiểm sát, 

Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát; 

b) Hành vi cản trở hoạt động tố tụng trong giai đoạn truy tố của cơ quan, 

người có thẩm quyền trong Viện kiểm sát. 

Điều 42. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố 

tụng được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 55 đến Điều 68 của Luật 

 
Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
23 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
24 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 



23 

 
 

Xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Viện 

kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự trung ương, Cơ quan 

điều tra trong Quân đội nhân dân, các cơ quan trong Quân đội nhân dân được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, trừ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển thì người có thẩm quyền lập biên bản phải gửi biên bản và các tài liệu khác 

có liên quan cho người có thẩm quyền xử phạt để xem xét xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 43. Lập biên bản vi phạm hành chính  

1. Người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự bao gồm:  

a) Người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 25 của Pháp lệnh này;  

b) Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, vụ việc;  

c) Thẩm tra viên; Thư ký Tòa án đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; 

d) Người có thẩm quyền khác của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự đang thi 

hành công vụ, nhiệm vụ. 

2. Người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự, Cơ quan điều tra của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự trung 

ương bao gồm:  

a) Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án, vụ việc;  

b) Điều tra viên, cán bộ điều tra được phân công giải quyết vụ án, vụ việc; 

c) Kiểm tra viên đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; 

d) Người có thẩm quyền khác của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát 

quân sự, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra 

của Viện kiểm sát quân sự trung ương đang thi hành công vụ, nhiệm vụ.  

3.25 Người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi cản trở hoạt động tố tụng 

của cơ quan, người có thẩm quyền điều tra trong Công an nhân dân, Quân đội 

nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Lâm nghiệp và Kiểm lâm, 

 
25 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Thủy sản và Kiểm ngư, bao gồm: 

a) Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 1 Điều 25b của Pháp 

lệnh này; 

b) Điều tra viên được phân công giải quyết vụ án, vụ việc; 

c) Cán bộ điều tra đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; 

d) Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; 

đ) Người có thẩm quyền khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, 

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Thủy sản 

và Kiểm ngư đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. 

4. Việc lập biên bản vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 58 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức 

liên quan nếu có lỗi trong việc lập biên bản, chuyển biên bản vi phạm hành chính, 

chuyển hồ sơ vụ vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 44. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu 

trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính 

1. Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu 

xét thấy hành vi quy định tại Điều 9; Điều 10; Điều 13; Điều 15; điểm b và điểm 

c khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, các điểm a, b và c khoản 3, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 18; khoản 3 Điều 20; Điều 21; điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 và 

điểm b khoản 4 Điều 23; điểm b khoản 1 Điều 24 và các hành vi khác theo quy 

định của Pháp lệnh này có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt 

phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

hình sự.  

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có trách nhiệm xem xét, 

kết luận vụ việc và trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản cho người có thẩm 

quyền đã chuyển hồ sơ trong thời hạn theo quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự; trường hợp không khởi tố vụ án hình sự thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 

có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng phải trả hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến.  

2. Việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách 

nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính được thực hiện 

theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 45. Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại các điều 

từ Điều 69 đến Điều 88 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của 
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pháp luật có liên quan. 

2.26 Người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế bao gồm: 

a) Chánh án Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 

Chánh án Tòa án quân sự khu vực, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương 

đương, Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân khu và tương đương, Viện 

trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm, Thủ trưởng Cơ quan điều tra 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân 

sự Trung ương. 

Điều 46. Nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 

1. Nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục áp dụng, việc hủy bỏ hoặc thay thế các 

biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản 

trở hoạt động tố tụng được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 120 đến 

Điều 129 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Lực lượng Công an nhân dân đang tham gia bảo vệ phiên tòa có trách 

nhiệm buộc người vi phạm nội quy phiên tòa rời khỏi phòng xử án hoặc bắt giữ, 

áp giải theo quyết định của chủ tọa phiên tòa. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH27 

 
26 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 4 của Pháp lệnh số 

08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, 

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết 

định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân 

dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
27 Điều 7 của Pháp lệnh số 08/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 

lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển, Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục 

Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản 

trở hoạt động tố tụng, Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp 

xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Pháp lệnh Chi phí tố tụng, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2025 quy định như sau: 

“Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025: 
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Diiu 47. Hifu ly-c thi hanh 

Phap l~nh nay c6 hieu l\l'C thi hanh tir ngay 0 1 thang 9 nam 2022. 

t>i~u 48. Trach nhifm tA ch1rc thl hinh 

Chinh phu, Toa art nhAn din tAi cao, Vien kiem sat nhan din tAi cao c6 trach • 
nhi~m t6 chuc thi hanh Phap tenh nly. 

VAN PHONG QUOC HQI 

S6: /'t'/NBHN-VPQH 

xAc TH1/C v AN BAN HQP NHAT 

R' • ' OS'ihang 9 nam 2025 

Ndi nllfn: 
- Vin phong Chinh phu ( d~ ding Cong bao ); 
- Cvc KTVB va Quan ly XU' ly VPHC, B{> 
TP (~ dang tren CSDL Qu& gia v~ VBPL); 
- C\lc Quan tri, VPQH ( d~ dAng tren C6ng 
thong tin di~n tir cua Qu6c hQi); 

HI$M 

-ii 
- V\l Chuy~n ddi s6, VPQH ( d~ dang tren 
trang nQi bQ Intranet); 

~..,.~e Quang Tung 

-Lw:HC, T¥ 

, , , , ' 
a) Doi vm V¥ vi~c bat giit tau bien, tau bay thUQC tham quyen cua Toa an nhan dan khu 

, , 

~c ma Toa an nhan dan cap tinh dang giai quyet truac ngay Phap l~nh nay co hieu ll!C nhung 
chua giizi quyit xong thi xu ly nhu sau: , . 

Truang h(lJ) Toa an nhan dan cap tinh da nh()n dan nhung chua tht, ly thi chuyen cho 
7 ' ., , 

Toa an nhan diin khu vvc co I.ham. quyen theo lanh tho giai q.uyet; , 
Truang h(lJ) Toa an nhan dan cap tinh da tht1 ly truac ngay Phap lenh nay co hi~ il!c , , , , 

nhung chua giai quyet xong thi Toa an nhan dan cap tinh tiep ftlc giai quyet; . ' . , 
b) Toa an nhan dan khu V(l'C co tham quyen theo lanh tho tiep nh(in nhiem Vt, xem xet, 

quyit dinh ap d¥ng,cac biQn phaJ? xti ly hanh chinh t(li To~ an nhan dan, dua nguui nghien ma 
tuy tu 4u 12 tuoi den duai 18 tuoi vao ca sa cai nghi~n bat buoc, xii ph(lt vi pht;1m hanh chinh 

, , , , 

46i vai hanh vi can tra ho(,lt dong to t14ng ma Toa an nhan dan cap huye n dang giizi q-uyet; cac 
quylt djnh vi viQc ap d14ng bif n phap XU' ly hanh cltinh t(li Toa an nhan dan, quyit djnh vi Vi?C 
dua ngu9'i nghiQn ma tuy til <tu 12 tu&i din duai 18 tu&i vao ca sa cai nghien bdt buQC cua Toa 
an nhan dan cdp huyen bi huy di xem xet, giai quyit lt;1i; , , , , , 

c) Chanh an roa 4n nhan ddn toi cao tiep nh'1n nhi~m Vt4 giai quyet khieu n(li thUQC tham 
quyin giai quyit cua Toa an nh4n dan cJp cao; • 

d) Ch4nh an T<)4 an nhtin dan lchu V(IC co thdm quyin theo lanh th6 tilp nh~n nhiem ~ 
giai quyit khiiu ,wi thu~c thtim quyen cua Chanh an Toa an nhan dan cdp hu1'n; 

4) Hanh vi c.an tra ho(,lt d9ng f d ll'ng thuac thdm quyJn xii ph{lt cua Vien kiim sat nhiin 
dan theo quy dinh cua Phap /Qnh nay ma nguui co lhdm quyin XU' ph(lt trong Toa an quiin Sf!, , , , 
Cong an nhan dan dang giai quyet nhungden ngay OJ thang 7 nam 2025 chua giai quyet xong 
thi tilp l~c giai quyit. , . 

3. Chlnh phu, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Viln truimg Vitn kiem sat nhan diin 
, . 

toi cao co trach nhiem to chuc thi hanh Phap l~nh nay.". 


